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STT MÃ Họ tên
Lớp năm 

trước
Lớp mới Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi Chú

1 7933015078 Lê Ngọc Khánh An 6-1 7-1 14/03/2009 Nữ Kinh

2 7955800420 Nguyễn Ngọc Thái An 6-1 7-1 07/05/2009 Nữ Kinh

3 7914320289 Quách Vũ Vy Anh 6-1 7-1 12/04/2009 Nữ Kinh

4 7914320290 Võ Bảo Tường Anh 6-1 7-1 30/09/2009 Nữ Kinh

5 7928954146 Lê Tự Gia Bảo 6-1 7-1 30/10/2009 Nam Kinh

6 7927829677 Chu Bảo Chính 6-1 7-1 20/12/2009 Nam Kinh

7 7955800419 Nguyễn Chí Công 6-1 7-1 06/02/2009 Nam Kinh

8 7928954187 Nguyễn Anh Duy 6-1 7-1 31/05/2009 Nam Kinh

9 7928954231 Nguyễn Thái Dương 6-1 7-1 16/05/2009 Nam Kinh

10 7924957300 Phạm Quỳnh Linh Đan 6-1 7-1 26/04/2009 Nữ Kinh

11 7914320303 Ngô Nguyễn Minh Đăng 6-1 7-1 26/05/2009 Nam Kinh

12 7941419308 Huỳnh Thanh Hà 6-1 7-1 31/12/2009 Nữ Kinh

13 7955800415 Nguyễn Hoàng Khánh Hà 6-1 7-1 08/11/2009 Nữ Kinh

14 7928953769 Nguyễn Quý Hải 6-1 7-1 29/05/2009 Nam Kinh

15 7955800414 Lê Nguyễn Gia Huy 6-1 7-1 11/04/2009 Nam Kinh

16 7955800413 Ngô Thái Huy 6-1 7-1 10/02/2009 Nam Kinh

17 7928953792 Nguyễn Xuân Gia Hy 6-1 7-1 13/05/2009 Nam Kinh

18 7914320319 Nguyễn Hoàng Thục Khuê 6-1 7-1 26/02/2009 Nữ Kinh

19 7955800412 Lê Trung Kiên 6-1 7-1 18/04/2009 Nam Kinh

20 7941417397 Trần Nguyễn Ngọc Lan 6-1 7-1 17/02/2009 Nữ Kinh

21 7927828146 Trịnh Thị Ngọc Linh 6-1 7-1 09/02/2009 Nữ Kinh

22 7914320329 Trần Phi Long 6-1 7-1 14/10/2009 Nam Kinh

23 7955800410 Bùi Ngọc Quang Minh 6-1 7-1 03/01/2009 Nam Kinh

24 7955800409 Phạm Nguyễn Xuân Minh 6-1 7-1 14/10/2009 Nam Kinh

25 7928953898 Bùi Nguyễn Hà My 6-1 7-1 02/02/2009 Nữ Kinh

26 7955800408 Đoàn Kim Ngân 6-1 7-1 05/12/2009 Nữ Kinh

27 7914320334 Nguyễn Vương Triều Nghi 6-1 7-1 01/07/2009 Nam Kinh

28 7941417198 Võ Đặng Minh Nghĩa 6-1 7-1 07/03/2009 Nam Kinh

29 7914320337 Huỳnh Hồ Đông Nguyên 6-1 7-1 19/03/2009 Nam Kinh

30 7949597903 Lê Đinh Uyên Nhi 6-1 7-1 19/04/2009 Nữ Kinh

31 7941418192 Lê Trần Hồng Phúc 6-1 7-1 11/11/2009 Nam Kinh

32 7933015472 Nguyễn Trọng Phúc 6-1 7-1 23/07/2009 Nam Kinh

33 6041417703 Lê Tân Hoàng Phương 6-1 7-1 24/08/2009 Nam Kinh

34 7955800405 Lê Ngọc Đỗ Quyên 6-1 7-1 26/09/2009 Nữ Kinh

35 7927829369 Trần Bảo Quỳnh 6-1 7-1 09/07/2009 Nữ Kinh

36 7914320364 Nguyễn Minh Sang 6-1 7-1 15/10/2009 Nam Kinh

37 7928954072 Cù Duy Thịnh 6-1 7-1 29/10/2009 Nam Kinh

38 7928954109 Nguyễn Hoàng Xuân Thy 6-1 7-1 04/12/2009 Nữ Kinh

39 7914320380 Nguyễn Ngọc Mỹ Trâm 6-1 7-1 09/03/2009 Nữ Kinh

40 7941418374 Đỗ Lê Thanh Tuyền 6-1 7-1 21/03/2009 Nữ Kinh

41 7955800399 Nguyễn Khiết Tường 6-1 7-1 07/02/2009 Nam Kinh

42 7929538379 Lê Hoàng Diệu Vy 6-1 7-1 02/06/2009 Nữ Kinh
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